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ĐMH/ 

MĐ
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21BTTV0169 BảoTrương Gia 21/06/2006 9 8 4.5 6.0 1

21BTTV0170 ChiNguyễn Thị Mỹ 01/11/2006 7 7 5.5 6.1 2

21BTTV0171 DuyNguyễn Hữu 12/04/2006 7 7 4.3 5.4 3

21BTTV0172 ĐạtNguyễn Duy 22/10/2006 8 7 5.3 6.1 4

21BTTV0173 GiangNguyễn Vũ Trường 02/02/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTTV0174 HảiNguyễn Dương Chí 29/05/2005 7 7 5.0 5.8 6

21BTTV0175 HàoLê Vỹ 03/01/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTTV0176 KhanhHà Văn Tuấn 09/09/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTTV0177 KhánhDương Quốc 22/03/2006 7 7 5.0 5.8 9

21BTTV0178 LinhVõ Nguyễn Ngọc 23/03/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 10

21BTTV0179 MinhTừ Quang 16/08/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 11

21BTTV0180 NghĩaTrần Minh 26/07/2001 0 0 0.0 0.0 0.0 12

21BTTV0181 PhátHồ Ngọc 05/08/2005 0 0 0.0 0.0 0.0 13

21BTTV0182 PhongLê Thanh 25/10/2005 8 8 6.8 7.3 14

21BTTV0183 QuânNguyễn Minh 14/12/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 15

21BTTV0184 SỷTriệu Trần Văn Tiến 02/04/2006 8 8 5.0 6.2 16

21BTTV0186 ThuậnVõ Minh 23/08/2004 7 8 4.3 5.6 17

21BTTV0187 ThứcPhạm Hồng Trí 13/06/2005 8 10 4.5 6.4 18

21BTTV0188 TrangNguyễn Thị Thùy 22/11/2006 7 7 5.8 6.3 19

21BTTV0189 TrọngNguyễn Hoàng 11/01/2004 7 7 4.3 5.4 20

21BTTV0190 TườngHồ Ngọc 07/03/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 21

21BTTV0191 VinhNguyễn Hữu 30/06/2003 7 7 6.8 6.9 22

21BTTV0192 ÝLê Thị Như 26/12/2006 7 7 0.0 0.0 2.8 23

21BTTV0581 DuyMai Minh 18/02/2006 8 7 6.0 6.5 24

21BTTV0584 HoàiNguyễn Văn 09/02/2006 0 0 0.0 0.0 0.0 25
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